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Câu 1. Quan điểm nào không đúng khi nói về hôn nhân?
  
A. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn.

  
B. Lắng nghe ý kiến góp ý của cha mẹ trong việc lựa chọn bạn đời.

  
C. Hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.

  
D. Người chồng phải là người có quyền quyết định những việc lớn thì gia đình mới có nề nếp.

Câu 2. Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi kết hôn như thế nào?
  
A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

  
B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

  
C. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.

  
D. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.

Câu 3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 không thừa nhận trường hợp kết hôn nào sau đây?
 
 A. Kết hôn giữa những người khác giới tính.

  
B. Kết hôn giữa những người cùng giới tính.

  
C. Kết hôn giữa những người quá chênh lệch về tuổi tác.

 
 D. Kết hôn giữa những người không cùng tôn giáo.

Câu 4: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
  
A. tình yêu chân chính.                  B. kinh tế vững chắc.

 
 C. môn đăng hộ đối.                     D. tuổi tác phù hợp.

Câu 5: Giúp bình ổn thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát kiển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước là vai trò của nội dung nào sau đây?
  
A. Thuế.                                                       B. Quyền tự do kinh doanh.  

  
C. Nghĩa vụ đóng thuế.                                D. Quyền lao động.

Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
  
A. Buôn bán nhỏ thì không cần phải đóng thuế.
  
B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
  
C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, ngành gì.
 
 D. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.
Câu 7: Trước khi mở một quán tập hóa nhỏ, gia đình Thành đã đến cơ quan thuế để xin giấy phép kinh doanh và đóng thuế hàng tháng đây đủ. Việc làm của gia đình Thành cho thấy gia đình bạn đã thực hiện tốt nhất điều gì sau đây về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
  
A. Công dân có quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 
 
 B. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.         
  
C. Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế. 
  
D. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây không được miễn thuế?
 
 A. Bị thiên tai lũ lụt.
  
B. Quen biết với nhân viên thuế vụ.
 
 C. Cán bộ, công nhân viên về hưu kinh doanh nhỏ.
 
 D. Người già yếu, kinh doanh lặt vặt chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu.
Câu 9: Trường hợp nào sau đây người lao động vi phạm?
  
A. Đi làm theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng.
  
B. Không trả tiền công như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
  
C. Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết.
 
 D. Đi xuất khẩu lao động chưa hết kì hạn nhưng đã bỏ về nước.
Câu 10: Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại khi người lao động chưa đủ
  
A. 15 tuổi.              B. 16 tuổi.             C. 18 tuổi.                   D. 20 tuổi.
Câu 11: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động?
  
A. Quyền sở hữu tài sản.                        B. Quyền sử dụng đất.      
C. Quyền tự do kinh doanh. 
D. Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp.
Câu 12: Mục đích cơ bản, cuối cùng của hoạt động kinh doanh là?
 
 A. khẳng định thương hiệu.     B. khai thác tối đa nguồn lực kinh tế.
  
C. mở rộng thị trường.              D. thu lợi nhuận.
Câu 13: 

Anh K và chị H yêu nhau nhưng gia đình hai bên không chấp nhận tình yêu của hai người . Vượt qua phản ứng của hai bên gia đình , anh K và chị H vẫn quyết định tiến tới hôn nhân .

   
a. Theo em , với sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình như vậy thì anh K và chị H có đăng kí kết hôn được không ? 

 
 b. Trong trường hợp này anh K và chị H nên làm gì ?

Câu 14: 
D đã 25 tuổi nhưng là một thanh niên lừa lao động, chỉ thích sống dựa dẫm vào cha mẹ. Hằng ngày, D thường xin tiền mẹ để tụ tập theo nhóm bạn ăn chơi lêu lổng. L là một người bạn thân của D đã khuyên cậu đi tìm việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. D đã phản đối và cho rằng “lao động là quyền của công dân vì thế lao động hay không là quyền của D, L không nên can thiệp”.
  
 ? Em có đồng ý với cách giải quyết của D hay không? Tại sao?

Câu 15:

Anh B thuê hòng nghỉ tại khách sạn H của công ti du lịch A. Khi anh đến thanh toán tiền thuê phòng, nhân viên thu ngân của khách sạn H đề nghị giảm giá thuế phòng cho anh B nếu anh B đồng ý không lấy hoá đơn giá trị gia tăng?

? Nếu em là anh B em sẽ làm gì?
Câu 16: 


Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Nêu một số quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Em sẽ làm gì trong trường hợp em vô tình phát hiện một cơ sở làm chà bông có sử dụng hóa chất độc hại ở gần nhà em? 

Câu 17: 
Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng.
? Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về thực trạng trên. 

Câu 18: 

Bác Hồ đã từng nói: “Lao động là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.

a. Em hiểu như thế nào về câu nói trên? 


b. Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

Câu 19: 
Lan 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà Hồng. Chứng kiến cảnh Lan bị chủ hàng cơm bắt làm những công việc nặng nhọc, lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập, Hồng rất thương Lan nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an. Nhưng Huệ can ngăn và nói: “Chúng mình còn nhỏ mới là học sinh lớp 9 làm gì có quyền được tố cáo người khác, với lại chuyện này là chuyện của người ta mà”.
     
a. Em có đồng ý với ý kiến của bạn Huệ không? Vì sao?

    
b. Hãy nhận xét về hành vi của chủ hàng cơm?

    
c. Nếu được chứng kiến cảnh của Lan, em sẽ làm gì?

